
Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Hoàng Lê Phương - 11007 - Kỹ thuật môi trường

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

CHE001 Hóa học đại cương 20 AP-56 118120151, 
118120431

3 -----678------- A9-102 1234567890---

6 -----678------- A9-104 1234567890---

FIM101 Môi trường và Con người 60 57CNO
3 112121903 2 -----678------- A8-201 1234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Nguyễn T Quốc Dung - 12605 - Kỹ thuật CK giảng dạy bằng TA

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

MAE004 Chi tiết máy 30 APM-
55&QT 118119151

2 -----678------- A9-102 1234567890---

6 -----678------- A9-102 1234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Nguyễn Đình Ngọc - 12614 - Cơ sở thiết kế máy & Robot

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

ENG210 Nhập môn Khoa học - Công nghệ 30 57NNA 111121801 4 --345---------- A7-304 1234567890---

MAE018 Tự động hóa gia công 25 APM-
54

118118151
3 --------90----- A9-101 -234567890---

4 -------890----- A9-104 -234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Hoàng Tiến Đạt - 12621 - Kỹ thuật CK giảng dạy bằng TA

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

MAE111 Cơ học vật liệu composite 40 APM-
55&QT 118119151

3 --------90----- A9-102 -234567890---

4 -------890----- A9-102 -234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Vũ Quốc Việt - 12622 - Kỹ thuật CK giảng dạy bằng TA

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

GMA001 Nguyên tắc của kỹ thuật 40 AP-57 118121151, 
118121431

3 12------------- A9-104 -234567890---

4 123------------ A9-104 -234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Nguyễn Văn Dự - 12625 - Cơ sở thiết kế máy & Robot

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

MAE016 Phương pháp và tiến trình thiết kế 25 APM-
54 118118151

2 -234----------- A9-101 -234567890---

5 12------------- A9-102 -234567890---

MEC306 Chi tiết máy 76 56CNO
3 112120903

5 ---45---------- A9-305 12345678-0---

6 --345---------- A10-302 12345678-----

MEC306 Chi tiết máy 38 56CNO
3 01 112120903 6 -----678------- TN-501 --------90---

MEC306 Chi tiết máy 38 56CNO
3 02 112120903 5 -----678------- TN-501 --------90---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Đặng Anh Tuấn - 12633 - Cơ sở thiết kế máy & Robot

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

GMA102 Vẽ kỹ thuật với CAD 30 APM-
5657

118120151, 
118121151

2 --345---------- A9-104 1234567890---

4 -------890----- A9-101 1234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Nguyễn Minh ý - 20019 - Kỹ thuật Điện giảng dạy bằng TA

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

GEE001 Khoa học điện 30 AP-
55QT 118119151

4 -----67-------- A9-102 -234567890---

5 -----678------- A9-102 -234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Nguyễn Tiến Hưng - 20505 - Kỹ thuật Điện giảng dạy bằng TA

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

EE0020 Hệ thống điều khiển 40 AP-54 118118151, 
118118431

3 ---45---------- A9-101 -234567890---

6 -----678------- A9-101 -234567890---

EEC010 Phân tích hệ thống 46 AP-55 118119151, 
118119431

3 -----678------- HTL 1234567890---

5 123------------ HTL 1234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Vũ Quốc Đông - 21202 - Kỹ thuật Điện giảng dạy bằng TA

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

EE0006 Thiết kế mạch logic số 40 API-55 118119431
3 --------90----- A9-103 -234567890---

5 -----678------- A9-103 -234567890---

EE0008 Phân tích tín hiệu 30 API-55 118119431
4 -----678------- A9-103 -234567890---

6 12------------- A9-102 -234567890---

EEC007 Phân tích mạch 27
API-
56QT

118119431, 
118120431

4 --------90----- A9-103 -234567890---

7 -----678------- A9-103 -234567890---

MAE014 Máy tính và thiết bị đo 40 AP-54
118118151, 
118118431

4 12------------- A9-101 -234567890---

6 --345---------- A9-101 -234567890---

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

EE0009 Thiết kế đồ án 1 16 K54I 118118431

EE0016 Thiết kế đồ án 2 30 API-54 118118431

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Trần Quế Sơn - 40014 - Kỹ thuật Điện giảng dạy bằng TA

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

EE0004 Linh kiện điện tử và ứng dụng 2 30 API-55 118119431
2 -----678------- A9-103 1234567890---

6 -----678------- A9-103 1234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Nguyễn Tuấn Minh - 40103 - Điện tử Viễn thông

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

EE0013 Điện tử truyền thông 30 API-54 118118431
3 -23------------ A9-101 -234567890---

5 -----678------- A9-101 -234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Nguyễn Minh Trang - 70014 - Khoa học tự nhiên giảng dạy bằng TA

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

MAT001 Giới thiệu Đại số tuyến tính 40 AP-57 118121151, 
118121431

7 -----678------- A9-101 -234567890---

8 -23------------ A9-101 -234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Trần Thị Huê - 70021 - Khoa học tự nhiên giảng dạy bằng TA

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

MAT003 Giải tích 2 20 AP-56 118120151, 
118120431

2 -------890----- A9-101 1234567890---

5 -----678------- A9-104 1234567890---

MAT005 Phương trình vi phân 40 AP-
55QT

118119151, 
118119431

3 -234----------- A9-102 -234567890---

5 ---45---------- A9-102 -234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Nguyễn Văn Trường - 70111 - Lý Hóa

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

PHY001 Vật lý đại cương 1 40 AP-57 118121151, 
118121431

3 --345---------- A9-103 1234567890---

6 --345---------- A9-103 1234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Lưu Thanh Nga - 70310 - Giáo dục thể chất

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

TCV101 Giáo dục thể chất 1 50
AP-

57&QT

118118151, 
118118431, 
118119151, 
118119431, 
118121151, 
118121431

2 --------90----- HTL -234567------

6 --------90----- HTL -234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Hoàng Hương Ly - 70505 - Tiếng Anh

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

ENG205 Kỹ năng nói tiếng Anh 3 30 57NNA 111121801 6 -----678------- A7-204 1234567890---

ENG404 Tiếng Anh kỹ thuật Cơ khí - Động lực 10 55NNA 111119801
3 12------------- A7-303 12345678-0---

7 --345---------- A7-303 123456789----

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Ngô Thị Thanh Huệ - 70506 - Tiếng Anh

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

ENG106 Tiếng Anh Kỹ thuật 20 AP-56 118120151, 
118120431

4 -----67-------- A9-101 -234567890---

6 --345---------- A9-102 -234567890---

ENG217 Tiếng Anh 3 70 57KTD
T 111121571

2 --------90----- A10-503 12345678-0---

4 -------890----- A10-503 123456789----

ENG309 Từ vựng học 10 56NNA 111120801 3 -----678------- A7-303 1234567890---

ENG405 Tiếng Anh Kỹ thuật xây dựng - Môi  
trường 10 55NNA 111119801

4 123------------ A7-303 123456789----

6 12------------- A7-303 12345678-0---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Nguyễn T. Kim Thương - 70512 - Tiếng Anh

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

ENG208 Kỹ năng viết tiếng Anh 3 30 57NNA 111121801
3 123------------ A7-304 12345--------

3 123------------ A7-304 -----67890---

ENG217 Tiếng Anh 3 70
57KTD

3 111121453
4 ---45---------- A9-205 12345678-0---

6 --345---------- A9-205 123456789----

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Phan Thành Đạt - 80310 - Kỹ thuật CK giảng dạy bằng TA

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

MAE007 Thí nghiệm vật liệu kỹ thuật 15 APM-
54 118118151

7 12345---------- TN-410 --------9----

7 -----67890----- TN-410 --------9----

8 12345---------- TN-410 --------9----

MAE007 Thí nghiệm vật liệu kỹ thuật 23 APM-
55 118119151

7 12345---------- TN-110 ---------0---

7 -----67890----- TN-110 ---------0---

8 12345---------- TN-110 ---------0---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_CB.001

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

-oOo-

Thời Khóa Biểu Cán Bộ-HOA
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Ngày in : 14/09/2022 11:19 Trang 1 / 1

CBGD: Ma Thế Ngàn - 92108 - Kinh tế giảng dạy bằng tiếng anh

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ  
(Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/09/2022

Mã MH Tên môn học
Sỉ số 
SV NH Tổ TH Mã lớp Thứ Tiết Học Phòng

Thời gian học

12345678901234567890

Môn đã xếp thời khóa biểu

GEE002 Nền kinh tế kỹ thuật 40 AP-54 118118151, 
118118431

2 -----67-------- A9-101 -234567890---

5 --345---------- A9-101 -234567890---

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


